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	Số:         /TTr-SVHTTDLDỰ THẢO 


	Vĩnh Long, ngày      tháng 11 năm 2025



TỜ TRÌNH 
[bookmark: _Hlk187387966]Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
[bookmark: _Hlk168743913]Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia, cấp tỉnh và cấp xã
 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

[bookmark: _Hlk212625819][bookmark: _Hlk203738609][bookmark: _Hlk170307558]	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia, cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi tiền thưởng cho huấn luyện viên và vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao thao quốc gia, cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao; góp phần động viên, khuyến khích HLV, VĐV nỗ lực thi đấu, rèn luyện; thúc đẩy phong trào thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Đồng thời, việc này giúp bảo đảm công bằng, minh bạch, thống nhất trong công tác khen thưởng và phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương, góp phần nâng cao vị thế thể thao tỉnh Vĩnh Long trong khu vực và toàn quốc.
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
[bookmark: _Hlk170663947]a) Cơ sở chính trị
Căn cứ Kết luận số 70-KL/TW ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới có đặt ra nhiệm vụ: “Bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc y tế, nhà ở, tiền lương, trợ cấp, ưu đãi khác đối với vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài trong lĩnh vực thể dục, thể thao.”
b) Cơ sở pháp lý
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
 Căn cứ Luật Thể dục, thể thao năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018;
 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; 
 Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
[bookmark: _Hlk168578104] Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Chính Phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có đặt ra nhiệm vụ: “...Tăng cường chăm lo, cải thiện các chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên điển hình là lương, thưởng, danh hiệu vinh dự, bảo hiểm, chăm sóc y tế, chữa trị chấn thương, học tập, việc làm (sau khi nghỉ thi đấu) và các chế độ liên quan khác, bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách chung...”
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Về thực trạng khen thưởng VĐV, HLV tại  tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre trước khi sáp nhập: 03 tỉnh đều ban hành văn bản quy định về mức chi khen thưởng đối với VĐV, HLV đạt thành tích tại các giải thể thao quốc tế, quốc gia, khu vực và cấp tỉnh, tuy nhiên, mức thưởng và cơ chế chi trả không đồng nhất, cụ thể như sau:
  Tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập), áp dụng Quyết định số 2671/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập) về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong tỉnh đã ban hành 16 năm, mức tiền thưởng các giải thi đấu cấp tỉnh và cấp huyện rất thấp, không còn phù hợp với thực tế kinh tế - xã hội hiện nay, đồng thời Quyết định cũng chưa có mức chi tiền khen thưởng cho cấp xã; Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập) quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Vĩnh Long lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia có mức chi tiền thưởng thấp hơn tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (trước sáp nhập). 
[bookmark: _Hlk208322829]  Tỉnh Bến Tre (trước sáp nhập) ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Bến Tre (trước sáp nhập) về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Bến Tre lập thành tích xuất sắc ở các giải đấu, tương đương tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) và hiện nay không còn hiệu lực thi hành.
[bookmark: _Hlk212479062]  Tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập), áp dụng Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 quy định mức thưởng bằng tiền đối với HLV, VĐV lập thành tích tại các giải thể thao có mức chi thưởng cao hơn tỉnh Vĩnh Long, tương đương tỉnh Bến Tre (trước sáp nhập) và hiện nay không còn hiệu lực thi hành;
  Do sự khác nhau về chính sách khen thưởng, sau khi sáp nhập, đã phát sinh bất cập trong công tác khen thưởng, tạo tâm lý so sánh, không công bằng giữa các đơn vị hành chính cũ.
2.2 Về yêu cầu thực tiễn sau khi sáp nhập
  Việc tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh đã tạo ra một đơn vị hành chính mới, đòi hỏi cần xây dựng một chính sách khen thưởng chung, thống nhất, đồng bộ để phù hợp với bộ máy tổ chức mới và tạo động lực cho sự phát triển của ngành thể thao địa phương.
 Việc chưa có văn bản thay thế các quyết định khen thưởng cũ khiến các cơ quan chuyên môn lúng túng trong triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ xét khen thưởng và công tác động viên tinh thần cho các đối tượng được khen thưởng.
 Đồng thời, việc ban hành chính sách mới cũng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong thực hiện chính sách công.
[bookmark: _Hlk205373436]Do đó, để phù hợp với cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên cũng như kịp thời động viên, khuyến khích các huấn luyện viên, vận động viên tích cực tập luyện, thi đấu, cống hiến hết mình giành thành tích cao nhất, mang lại vinh quang cho địa phương, đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia, cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
[bookmark: _Hlk187388189] Hoàn thiện cơ chế chính sách đối với HLV, VĐV trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục những hạn chế, tạo điều kiện tích cực để thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển trong tương lai, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 “… Duy trì và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đổi mới, khuyến khích phát triển các loại hình thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực trong tình hình mới. Lấy thể dục thể thao trường học và thể thao quần chúng làm nền tảng để phát triển thể thao thành tích cao, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc con người Vĩnh Long…”.
 Thống nhất cơ chế khen thưởng VĐV, HLV trên toàn địa bàn tỉnh mới, thay thế các mức chi khác nhau đang được áp dụng theo các văn bản của 03 tỉnh (trước sáp nhập) bảo đảm đồng bộ và minh bạch. 
 Đảm bảo công bằng và quyền lợi chính đáng cho các VĐV, HLV đã và đang đóng góp thành tích cho thể thao tỉnh nhà, tránh sự so sánh, khiếu nại do chênh lệch mức thưởng giữa các đơn vị hành chính trước sáp nhập.
 Tạo động lực và khuyến khích phát triển phong trào thể dục thể thao, góp phần nâng cao thành tích thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng, xây dựng đội ngũ HLV, VĐV chất lượng, ổn định.
 Hình thành cơ sở pháp lý rõ ràng và thống nhất để tổ chức thực hiện công tác khen thưởng trong lĩnh vực thể thao, phù hợp với điều kiện tổ chức hành chính mới của tỉnh sau sáp nhập.
 2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
[bookmark: _Hlk187388255]		   Nghị quyết được xây dựng phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định, không chồng chéo với các quy định, các chính sách từ các chương trình khác có liên quan; phù hợp với điều kiện thực tiễn, khả năng cân đối ngân sách của địa phương nhưng vẫn giữ được tính khích lệ và động viên cao.
 Lấy VĐV, HLV làm trung tâm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lực lượng trực tiếp đóng góp thành tích cho thể thao tỉnh nhà.
 Khuyến khích phát triển thể thao một cách toàn diện về thành tích cao và thể thao quần chúng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn toàn tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngày 11/9/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Tờ trình số 316/TTr-SVHTTDL trình Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia, cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 24/9/2025 trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện theo tinh thần Báo cáo số 221/BC-HĐND ngày 01/10/2025 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 24/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 04/10/2025 trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương xây dựng Nghị quyết Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia, cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành tờ trình số 69-TTr/ĐU ngày 10/10/2025 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
[bookmark: _Hlk212816784]Thực hiện Thông báo số 61/TB-HĐND ngày 17/10/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phúc đáp Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh; Công văn số 5638/UBND-TH ngày 31/10/2025 và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 373/HĐND-VHXH ngày 31/10/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phúc đáp Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và đăng cổng thông tin điện tử của tỉnh.
		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình và điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.
		Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định (Báo cáo số …../BC-SVHTTDL ngày …./11/2025) và điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết Nghị quyết Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia, cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk187388299][bookmark: _Hlk170306252] a) Phạm vi điều chỉnh
 Nghị quyết này quy định mức tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Vĩnh Long lập thành tích tại giải thi đấu thể thao cấp quốc gia; giải thi đấu cấp tỉnh, cấp Sở, ngành tỉnh, cấp xã, phường (sau đây gọi tắt là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
[bookmark: _Hlk187388331] b)  Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk187388360]b.1) Huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Vĩnh Long được triệu tập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thi đấu lập thành tích tại giải thi đấu thể thao quốc gia.
b.2) Vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp tỉnh; cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 
b.3) Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện quy định này.
2. [bookmark: _Hlk170664047]Bố cục của dự thảo văn bản  
[bookmark: _Hlk187389241] Nghị quyết được bố cục gồm có 02 điều:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia, cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Điều khoản thi hành
3. [bookmark: _Hlk187995172][bookmark: _Hlk187389369]Nội dung cơ bản 
3.1. [bookmark: _Hlk205202142][bookmark: _Hlk187995263]Mức tiền thưởng đối với vận động viên lập thành tích tại đại hội thể thao toàn quốc; giải thi đấu vô địch quốc gia; giải thi đấu khu vực như sau:
3.1.1. Vận động viên thể thao tỉnh Vĩnh Long lập thành tích tại đại hội thể thao toàn quốc; giải thi đấu vô địch quốc gia như sau:
a) Đại hội thể thao toàn quốc:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Huy chương vàng
	Huy chương bạc
	Huy chương đồng
	Phá kỷ lục

	18
	12
	6
	6


b) Giải thi đấu vô địch quốc gia 
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Huy chương vàng
	Huy chương bạc
	Huy chương đồng
	Phá kỷ lục

	9
	6
	4
	4



3.1.2. Vận động viên lập thành tích tại giải vô địch cúp quốc gia, vô địch Câu lạc bộ quốc gia, Giải bóng chuyền hạng A quốc gia, giải bóng đá Hạng Nhì quốc gia, Giải bóng đá hạng Ba quốc gia, giải Quốc tế mở rộng và Đại hội thể thao Đồng bằng sông Cửu Long được hưởng mức tiền thưởng bằng 60% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b, mục 3.1.1
3.1.3. Vận động viên thể thao lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao vô địch trẻ quốc gia, vô địch năng khiếu quốc gia, giải thi đấu có quy định lứa tuổi, cụ thể như sau: 
a) Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên đến dưới 12 tuổi: mức thưởng bằng 20% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b, mục 3.1.1. 
b) Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi: mức thưởng bằng 30% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b, mục 3.1.1.
c) Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: mức thưởng bằng 40% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b, mục 3.1.1.
d) Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên từ 18 tuổi đến dưới 21 tuổi: mức thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng quy định điểm b, mục 3.1.1. 
1. [bookmark: _Hlk170555827]
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. Vận động viên lập thành tích tại các giải vô địch khu vực trong hệ thống thi đấu quốc gia được hưởng mức tiền thưởng bằng 30% mức thưởng tương ứng quy định tại khoản điểm b, mục 3.1.1. 
3.1.5. Vận động viên lập thành tích tại các giải vô địch trẻ khu vực, nhóm tuổi khu vực trong hệ thống thi đấu quốc gia được hưởng mức tiền thưởng như sau:
a) Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên đến dưới 12 tuổi: mức tiền thưởng bằng 10% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b, mục 3.1.1.
b) Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi: mức tiền thưởng bằng 15% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b, mục 3.1.1.
c) Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: mức tiền thưởng bằng 20% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b, mục 3.1.1.
d) Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên từ 18 tuổi đến dưới 21tuổi giải vô địch trẻ khu vực không phân nhóm tuổi: mức tiền thưởng bằng 25% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b, mục 3.1.1.
3.1.6. Vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao quần chúng khu vực và quốc gia như sau:
a) Vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao quần chúng khu vực mức tiền thưởng bằng 10% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b, mục 3.1.1.
b) Vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao quần chúng quốc gia mức tiền thưởng bằng 20% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b, mục 3.1.1.
3.1.7. Vận động viên lập thành tích thi đấu trong các môn thể thao có nội dung thi đấu tập thể (từ 02 vận động viên trở lên) được hưởng mức tiền thưởng bằng số lượng người theo quy định điều lệ giải nhân mức thưởng tương ứng tại các mục 3.1.1, mục 3.1.2, mục 3.1.3, mục 3.1.4, mục 3.1.5, mục 3.1.6.
3.1.8. Riêng đối với môn Ghe ngo đạt thành tích tại các giải thi đấu cấp khu vực như: Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long, Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch Khmer Nam Bộ được thưởng mức tiền thưởng cho cả đội, cụ thể như sau:
                                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng
	Huy chương vàng
 (giải nhất)
	Huy chương bạc
(giải nhì)
	Huy chương đồng
 (giải ba)

	60
	40
	30


3.1.9. Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích tại Đại hội, giải thi đấu thể thao cấp khu vực và quốc gia được hưởng mức tiền thưởng như sau:
a) Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích tại Đại hội, giải thể thao khu vực và quốc gia có nội dung thi đấu cá nhân được hưởng mức tiền thưởng bằng mức thưởng đối với vận động viên.
b) Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích tại Đại hội, giải thể thao khu vực và quốc gia có môn hoặc nội dung thi đấu tập thể thì được hưởng mức tiền thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên đạt giải nhân với số lượng huấn luyện viên theo quy định như sau:
[bookmark: _Hlk212476767]b.1) Đối với các đội thuộc những môn có quy định dưới 04 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên.
b.2) Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 04 đến 08 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên.
b.3) Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 09 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên.
b.4) Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ từ 13 đến 15 vận động viên, mức thưởng tính cho 04 huấn luyện viên; 
b.5) Đối với các đội thuộc những môn có quy định trên 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 05 huấn luyện viên.
c) Tỷ lệ phân chia tiền thưởng đối với các huấn luyện viên được thực hiện theo nguyên tắc: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được hưởng 60%, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên ở cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được hưởng 40% (thời gian huấn luyện viên cơ sở được tính không quá 36 tháng bắt đầu từ ngày vận động viên được triệu tập lên các đội tuyển)
3.1.10. Đối với các môn, nội dung thi đấu mà thành tích thi đấu được sử dụng để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và đồng đội được tính trong cùng một lần thi, thì từ huy chương thứ hai trở lên, mức thưởng chung cho huấn luyện viên, vận động viên bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng các mục 3.1.1, mục 3.1.2, mục 3.1.3, mục 3.1.4, mục 3.1.5, mục 3.1.6. 
3.1.11. Mức thưởng toàn đoàn: Mức thưởng đối với đoàn thể thao của tỉnh đạt thành tích nhất, nhì, ba tại Đại hội thể thao toàn quốc, các Đại hội thể thao cấp khu vực.
                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng
	Tên cuộc thi
Thành tích
	Đại hội thể thao toàn quốc
	Các Đại hội thể thao cấp khu vực

	Giải nhất
	20
	15

	Giải nhì
	15
	10

	Giải ba
	10
	6


3.1.12. Huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật tỉnh Vĩnh Long lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật cấp khu vực và quốc gia được hưởng mức tiền thưởng bằng mức tiền thưởng tương ứng quy định tại mục 3.1.1, mục 3.1.2, mục 3.1.3, mục 3.1.4, mục 3.1.5, mục 3.1.6, mục 3.1.7, mục 3.1.8, mục 3.1.9 và mục 3.1.10.
3.2. Mức tiền thưởng đối với vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh: 
3.2.1. Mức thưởng khi lập thành tích tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh; giải vô địch tỉnh, giải tỉnh mở rộng như sau:
a) Đại hội thể dục thể thao tỉnh
                                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng
	Huy chương vàng
	Huy chương bạc
	Huy chương đồng

	2
	1.5
	1


b) Giải vô địch tỉnh, giải tỉnh mở rộng
                                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng
	Huy chương vàng (giải nhất)
	Huy chương bạc
(giải nhì)
	Huy chương đồng (giải ba)
	Giải khuyến khích

	1.5
	1
	0.8
	0.4


3.2.2.  Mức thưởng khi lập thành tích tại các giải thể thao phong trào, giải vô địch trẻ, năng khiếu cấp tỉnh, hội thi thể thao cấp tỉnh được hưởng mức tiền thưởng bằng 60% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b mục 3.2.1.
3.2.3. Mức thưởng khi lập thành tích tại các giải thể thao dành cho thiếu niên, nhi đồng được hưởng mức tiền thưởng bằng 40% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm b mục 3.2.1.
3.2.4. Mức thưởng khi lập thành tích trong các môn thể thao có nội dung thi đấu tập thể (từ 02 vận động viên trở lên) được hưởng mức tiền thưởng bằng số lượng người theo quy định điều lệ giải nhân 60% mức thưởng tương ứng tại các mục 3.2.1, mục 3.2.2 và mục 3.2.3
3.2.5.  Riêng đối với môn Ghe ngo đạt thành tích tại các giải thi đấu cấp tỉnh như: Đại hội thể dục thể thao tỉnh, giải vô địch tỉnh, giải tỉnh mở rộng, hội thi cấp tỉnh, Ngày hội cấp tỉnh được hưởng mức tiền thưởng cho cả đội, cụ thể như sau:
                                                                        Đơn vị tính: Triệu đồng
	Huy chương vàng
 (giải nhất)
	Huy chương bạc
(giải nhì)
	Huy chương đồng
 (giải ba)

	40
	30
	20


3.2.6. Mức thưởng kèm theo kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đối với các môn tập thể (vận động viên xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất): 1 triệu đồng/vận động viên.
3.2.7. Giải toàn đoàn: Mức thưởng kèm theo cờ thưởng đối với các đơn vị đạt thành tích nhất, nhì, ba tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh, Hội thi thể thao cấp tỉnh.
                                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng
	Tên cuộc thi
Thành tích
	Đại hội thể dục 
thể thao tỉnh
	Hội thi thể thao cấp tỉnh

	Giải nhất
	10
	5

	Giải nhì
	8
	4

	Giải ba
	6
	2


3.3. [bookmark: _Hlk170306865]Mức tiền thưởng đối với đối với các giải thi đấu thể thao cấp xã 
[bookmark: _Hlk170306950] Mức tiền thưởng bằng 60% mức thưởng của cấp tỉnh quy định tại mục 3.2.
3.4. Mức thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao, đại hội thể dục thể thao dành cho Người khuyết tật cấp tỉnh và cấp xã.
[bookmark: _Hlk187999606]Mức tiền thưởng bằng 100% mức tiền thưởng tương ứng quy định tại mục 3.2 và mục 3.3.
[bookmark: bookmark349]V.  NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA 
[bookmark: _Hlk187389447]1. Nguồn lực
Sau khi Nghị quyết HĐND tỉnh được thông qua, với nguồn lực điều kiện hiện có từ tỉnh đến cơ sở, các sở, ban ngành và địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết. 
Kinh phí chi tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tại Quy định này được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực thể dục thể thao hàng năm theo quy định pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. 
	Kinh phí từ nguồn vận động, tài trợ và nguồn thu hợp pháp khác.
2. Điều kiện bảo đảm thi hành văn bản sau khi được thông qua
 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.
Hàng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện; bố trí nguồn kinh phí về Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân , Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
[bookmark: _Hlk170664112][bookmark: _Hlk212625068][bookmark: _Hlk187999680]3. Thời gian trình thông qua: trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2025.
[bookmark: _Hlk187389564]Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia, cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận./.
(Văn bản đính kèm: (1) Dự thảo Nghị Quyết Hội đồng nhân dân; (2) Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh; (3) Các văn bản có liên quan).
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